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Ốc bươu vàng hại lúa - Biện pháp phòng trị
(Cập nhật: 01-12-11) 

Ốc bươu vàng (OBV) có tên khoa học là Pomacea canaliculata (Lamarck), tên tiếng Anh là Golden apple snail. OBV  từng gây thành dịch ở Philippine vào năm 1988 và ở Nhật vào năm 1989. Xâm nhập vào Việt Nam vào năm 1988 qua con đường du lịch. OBV có khả năng sinh sản rất mạnh và phát triển mật số rất nhanh. Một con OBV cái trưởng thành có thể đẻ 1.000 trứng trong thời gian một tháng, tốc độ sinh sản của ốc tăng theo cấp số nhân, 1 cặp ốc bố mẹ sau 1 năm có thể cho ra đời 48 triệu con ốc con, cháu, chít, …
OBV thích sống ở những nơi râm mát. Màu sắc của OBV khác nhau tùy theo độ lớn của ốc. Khoảng 60 ngày sau khi nở,  ốc trưởng thành. 2 – 3 ngày sau lại bắt cặp và đẻ trứng. Chúng có thể giao phôi bất kỳ thời gian nào trong ngày. Con trưởng thành có thời gian sống tối đa từ  2 – 4 năm.

Chúng đẻ trứng trên thân cây lúa, cây cỏ (phần ở trên mặt nước), trên gốc cây ven bờ ao, sông rạch … Ốc con sau khi nở 30 ngày,  cân nặng khoảng 3 gram. Giai đoạn sinh sản mạnh nhất của OBV  từ 60 – 90 ngày sau khi nở. Số lượng trứng ốc trong ổ biến động từ 25 – 500 trứng/ổ. Ổ trứng được đẻ nơi khô ráo trên cao khỏi mặt nước

OBV là loài động vật phàm ăn, chúng ăn được nhiều loại thực vật như mầm lúa, khoai môn, cỏ chân vịt, thực vật thủy sinh, tảo, bèo hoa dâu, chúng ăn những lá non, thân cây mềm. Chúng còn ăn trứng của những loại ốc khác và những chất hữu cơ đang phân hủy. Trong môi trường có thức ăn đầy đủ chúng có thể ăn liên tục 24 giờ/ ngày nên có thể gọi chúng là cổ máy nghiền thức ăn.

Ốc có khả năng sống sót trong điều kiện thiếu oxy khi gặp điều kiện bất lợi ốc vùi vào đất và sống tiềm sinh ở đó có thời gian ngủ nghỉ đến 6 tháng. Khi ruộng sạ lúa trở lại chúng tiếp tục gây hại. Vòng đời của OBV (theo tài liệu IRRI): Trứng: 7 – 15 ngày. Ốc con: 15 – 25 ngày. Trưởng thành: 44 - 59 ngày. Ở trên ruộng lúa, OBV thường gây hại nặng ở giai đoạn lúa còn nhỏ. Đối với lúa lớn, chúng cắn đứt lá, đứt thân làm giảm số chồi/m2. Ở ruộng lúa, OBV thường tập trung hoạt động mạnh ở những nơi có nước, nhất là sau cơn mưa to.

Biện pháp phòng trị.

- Loài thiên địch tự nhiên của OBV cần được bảo vệ như kiến (ăn trứng), chuồnchuồn, chim, nhện, chuột đồng, rắn,  cá,... Người ta thường bắt OBV làm thức ăn cho cá, thả vịt vào ruộng để ăn ốc non. Trước khi thả vịt vào ruộng, người ta nhốt vịt một ngày, không cho ăn, để vịt đói mồi. Khi thả vịt vào, vịt sẽ tìm ốc để ăn, hiệu quả rất cao.

- Cày bừa phơi đất để diệt ốc con. Trang bằng mặt ruộng và đánh đường nước kỹ để dễ bắt ốc. Đặt các lưới chắn ở mương dẫn nước vào ruộng, không cho OBV theo nước vào ruộng. Bắt ốc và trứng bằng tay trước khi xuống giống nhằm làm giảm mật độ ốc để giảm nhẹ thiệt hại. Đặt bả mồi dẫn dụ OBV đến để bắt (lá cây đu đủ, dây khoai lang, lá  khoai môn, xơ mít, …).  Đây là những thức ăn ưa thích của OBV. Khi thả những vật liệu này xuống mặt nước, mùi thơm từ chúng tỏa ra sẽ dẫn dụ OBV từ các nơi khác bò tới, bám xung quanh miếng bả mồi, nên bắt ốc dễ dàng hơn. Kiểm soát tốt nước tưới ở giai đoạn lúa từ khi sạ đến 21 ngày sau khi sạ.

 - Sử dụng thuốc hóa học để trừ ốc bươu vàng.      
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